
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233241 Võ Thanh An 02/07/2005 Bến Tre DH23XET01

2 234043 Nguyễn Ngọc Anh 15/02/2005 Cà Mau DH23XET01

3 212191 Phạm Thị Lan Anh 26/06/2003 Hậu Giang DH21MAR02

4 234438 Trần Nhật Anh 15/11/2004 Vĩnh Long DH23XET01

5 210833 Lê Công Bằng 17/09/2003 Kiên Giang DH21QTK03

6 234507 Dương Lê Thành Đạt 26/11/2005 Cần Thơ DH23XET01

7 210468 Phạm Trung Dương 08/09/2002 Sóc Trăng DH21QTK02

8 229788 Phạm Huỳnh Mỹ Hân 21/03/2003 Cần Thơ 22QTK-TT

9 229832 Phạm Ngọc Hân 02/03/2003 Cà Mau 22QTK-TT

10 233042 Lê Nguyễn Thúy Hằng 19/03/2005 Tiền Giang DH23KTO01

11 232766 Châu Hồng Hương 12/05/2005 Sóc Trăng DH23XET01

12 234016 Lê Thị Mỹ Huyền 03/11/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

13 233288 Nguyễn Mỹ Huyền 08/10/2005 Kiên Giang DH23KQT01

14 233935 Bùi Lê Như Huỳnh 03/06/2005 An Giang DH23XET01

15 234602 Lâm Mạnh Khá 07/08/2005 Cà Mau DH23XET01

16 2110348 Lê Tuấn Kiệt 06/01/2003 Đồng Tháp DH21QTK06

17 211006 Dư Thiên Lảm 27/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

18 222377 Nguyễn Thị Nhựt Lang 12/06/2004 An Giang 22QTK-TT

19 229812 Nguyễn Xuân Mai 15/07/2004
Bà Rịa-

Vũng Tàu
22QTK-TT

20 224409 Bùi Như Ngọc 20/06/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

21 233059 Nguyễn Trọng Nguyễn 13/10/2005 Kiên Giang DH23XET01

22 211305 Phạm Thị Hồng Nhiên 13/06/2003 Kiên Giang DH21QTK03

23 211008 Lê Huỳnh Như 19/12/2003 Bạc Liêu DH21QTK03
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24 236539 Phạm Thị Quỳnh Như 09/10/2005 Tây Ninh DH23XET01

25 210917 Bùi Tuyết Phụng 03/07/2003 Trà Vinh DH21QTK03

26 232941 Nguyễn Ngọc Diễm Phương 15/10/2005 Hậu Giang DH23XET01

27 211643 Bùi Trần Hoàng Thái 11/09/2003 Bến Tre DH21OTO04

28 210608 Lê Kim Thanh 16/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

29 210777 Nguyễn Đức Thành 24/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK03

30 233173 Châu Hoàng Thi 16/08/2005 Bạc Liêu DH23XET01

31 232750 Lâm Hoàng Thông 09/08/2005 An Giang DH23XET01

32 220514 Nguyễn Ngọc Thư 26/02/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

33 234380 Nguyễn Phương Trâm 22/08/2005 Tây Ninh DH23XET01

34 229831 Võ Ngọc Trâm 15/09/2004 Cà Mau 22QTK-TT

35 233215 Bùi Ngọc Tuyết Trân 14/10/2005 Bạc Liêu DH23XET01

36 233155 Phan Thái Huyền Trân 10/05/2005 Cà Mau DH23XET01

37 232715 Hồ Lâm Bảo Trang 14/07/2005 Long An DH23XET01

38 232950 Lý Thị Thu Trang 27/04/2005 An Giang DH23XET01

39 222636 Ngô Thị Kiều Trang 28/08/2004 Kiên Giang DH22DUO01

40 234349 Đặng Nguyễn Minh Trí 07/06/2005 Đồng Tháp DH23XET01

41 211000 Ngô Đình Vinh 10/02/2003 Cà Mau DH21QTK03

42 234579 Nguyễn Lê Như Ý 03/06/2005 Cần Thơ DH23XET01

43

44

45

46


